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	STT
	Ký hiệu lô
	Tên hộ dân
	Địa chỉ liên hệ
	Số điện thoại liên hệ
	Dự án thu hồi đất
	QĐ phê duyệt kết quả bốc thăm

	I
	KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG AN TỈNH
	
	

	1
	A1.54
	TRƯƠNG QUỐC GIA
	TDP 2 phường Nghĩa Phú, Tp Gia Nghĩa
	0856045679
	Dự án Trụ sở Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC
	QĐ số 1255/QĐ-UBND, ngày 6/10/2022

	2
	A1.92
	QUÁCH CÔNG BAN
	TDP 2 phường Nghĩa Phú, Tp Gia Nghĩa
	0905702999
	Dự án Trụ sở Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC
	QĐ số 1432/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	3
	A1.96
	LƯƠNG KHẮC THỊNH
	TDP 2 phường Nghĩa Phú, Tp Gia Nghĩa
	0974965265
	Dự án Trụ sở Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC
	QĐ số 1255/QĐ-UBND, ngày 6/10/2022

	4
	A1.98
	ĐINH THỊ ĐÊM
	TDP 2 phường Nghĩa Phú, Tp Gia Nghĩa
	0989340538
	Dự án Trụ sở Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC
	Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29/3/2022

	IV
	KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐĂK NUR
	
	

	5
	06 F2
	Lê Đình Đài
	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0973622220
	14 Sở Ban, ngành Sùng Đức
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	6
	07 F2
	Hoàng Văn Cắm
	Huyện Đông Hà, tỉnh Lâm Đồng
	0911010079
	Thủy lợi Nam Dạ
	Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022

	7
	15 F2
	Vũ Văn Đức
	Tổ 1, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0988726139
	Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ)
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	8
	16 F2
	Phạm Văn Liễu
	Tổ 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0986628660
	Nhà điều hành Thuỷ điện Đăk R'Tih và khu dân cư Sùng Đức
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	9
	25 F2
	Bùi Duy Điệp
	Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918672728
	Thủy lợi Nam Dạ
	Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	10
	08 F3
	Hoàng Thị Oanh
	Tổ 4, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0986209966
	Cục thuế tỉnh
	Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	11
	22 F3
	Nguyễn Ngọc Lan
	Tổ 2, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	'0839259779
	Trung tâm Hội nghị và đường N1
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	12
	02 F4
	Lê Minh Vương
	Tổ 3, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0946184488
	Trường Chính trị tỉnh
	Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 09/6/2022

	13
	09 F4
	Đinh Thị Thoa
	Tổ 1, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0984363157
	Mở rộng khuôn viên ĐTXD nhà lớp học 08 phòng (02 tầng) HTKT trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	14
	11 F4
	Trần Hải Đường
	Tổ 2, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0913464808
	Xây dựng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	15
	14 F4
	Nguyễn Hồng Anh
	Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa,Đăk Nông
	0989604131
	Trường Chính trị tỉnh
	Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	16
	24 F4
	Hoàng Văn Yến
	Tổ 8, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0979269323
	Bắc Nam giai đoạn I
	Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 09/6/2022

	17
	22 F5
	Hoàng Văn Cắm
	Huyện Đông Hà, tỉnh Lâm Đồng
	0911010079
	Thủy lợi Nam Dạ
	Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022

	18
	09 F7
	Lê Đình Đài
	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0973622220
	14 Sở Ban, ngành Sùng Đức
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	19
	33 F7
	Trần Thị Minh
	Tổ 2, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0989363207
	Trường Chính trị tỉnh
	Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	20
	03 F8
	Lê Minh Vương
	Tổ 2, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0989363207
	Trường Chính trị tỉnh
	Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 09/6/2022

	21
	07 F8
	Trần Thị Nhiễu
	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0905318009
	Trung tâm hành chính thị xã
	Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021

	22
	56 F8
	Lương Xuân Tĩnh
	Tổ 4, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0963361177
	Bảo hiểm xã hội
	Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022

	23
	21 F10
	Nguyễn Phúc
	Tổ 3,  phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0945220004
	Trung tâm Hội nghị và đường N1
	Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022

	24
	29 E3
	Lê Minh Lục
	Tổ 2,  phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0843480048
	Tuyến QL 14 và đoạn nối QL 28 với QL 14: Gói thầu số 4 (đoạn qua trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)
	Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023

	25
	KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÍA ĐÔNG, HỒ TRUNG TÂM
	
	

	26
	ALK 2
	Trần Thị Ninh
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0834597979
	Khu đô thị mới tổ 1 - phường Nghĩa Đức
	Quyết định số 1007/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022

	27
	ALK 22
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0914579459
	Hồ Hạ - phường Nghĩa Tân
	Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 29/4/2022

	28
	ALK 32
	Lê Văn Phước
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0979779973
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	29
	ALK 46
	Trần Văn Xuân
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0392012970
	Kè bờ hồ, Hồ trung tâm, dự án Cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	30
	ANP 1
	Phạm Ngọc Định
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0916264748
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1007/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022

	31
	ANP 2
	Nguyễn Thị Tha
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0935093538
	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 30/6/2022

	32
	ANP 10
	Nguyễn Thị Quế
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0345841510
	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 30/6/2022

	33
	ANP 13
	Trần Văn Sơn
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0329328935
	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 1006/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022

	34
	ANP 24
	Nguyễn Đình Chiến
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0943450707
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 18/5/2022

	35
	ANP 26
	Đào Lan Thảo
	Tổ 2, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0906551718
	Nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An
	Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 08/11/2022

	36
	ANP 32
	Đèo Nàng Tem
	Tổ 2, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0906551718
	Nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An
	Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 08/11/2022

	37
	ANP 46
	Nguyễn Trung Bình
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918674275
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1274/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021

	38
	ANP 55
	Phạm Đình Duy
	Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0913487779
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 515/QĐ-UBND, ngày 20/3/2023

	39
	ANP 59
	Lê Thị Chắt
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0949326568
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 199/QĐ-UBND, ngày 15/02/2022

	40
	ANP 62
	Phạm Thị Thu Thủy
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0935355999
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 475/QĐ-UBND, ngày 12/4/2022

	41
	ANP 65
	Phạm Thị Thu Hương
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0935444498
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	42
	ANP 69
	Phạm Ngọc Tuấn
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0968060785
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	43
	ANP 71
	Nguyễn Phi Hùng
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0825734647
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 29/4/2022

	44
	ANP 73
	Huỳnh Tấn Tiến
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0979051661
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 567/QĐ-UBND, ngày 29/4/2022

	45
	BLK 86
	Nguyễn Văn Khải
	Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0911494277
	Hồ Hạ, Cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa
	Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 07/7/2021

	46
	BLK 92
	Ngô Thị Minh
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0903560007
	Kè bờ hồ, Hồ trung tâm, dự án Cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa
	Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 19/12/2022

	47
	CLK 74
	Nguyễn Văn Bảy
	Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0905213685
	Hồ thượng - xã Quảng Thành
	Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 07/7/2021

	48
	CLK 82
	Trần Ngọc Trà My
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0768532500
	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 1006/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022

	49
	CLK 89
	Nguyễn Thị Điều
	Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0935784242
	Hồ Hạ - phường Nghĩa Tân
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	50
	CLK 104
	Nguyễn Thị Huế
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0984545384
	Đường K2 - phường Nghĩa Đức
	Quyết định số 1274/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021

	51
	CLK 110
	Đào Thuỵ Nghiễm
	Tổ 2, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0906551718
	Nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An
	Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 08/11/2022

	52
	CLK 118
	Nguyễn Tấn Tài
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0988277209
	Đường vành đai bảo vệ ven hồ đoạn từ Cầu Đăk Nông đến cầu Bà Thống
	Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021

	53
	CLK 119
	Nguyễn Đăng Hữu
	Tổ 2, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0354487643
	Nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An
	Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 08/11/2022

	54
	CLK 149
	Lê Công Hào
	Thôn Tân Hoà, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0941223268
	Hồ thượng - xã Quảng Thành
	Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 07/7/2021

	55
	CLK 170
	Võ Tá Hợp
	Thôn Tân Hoà, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0978850850
	Hồ thượng, Cụm công trình Thủy lợi Gia Nghĩa
	Quyết định số 399/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

	56
	CLK 171
	Đặng Thị Thu Yến
	Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0905114668
	Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

	57
	CLK 193
	Lê Văn Hùng
	Xã Nam Xuân, Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
	0973945933
	Khu đô thị mới tổ 1 - phường Nghĩa Đức
	Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

	58
	CLK 218
	Tạ Thị Liên
	Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0942258279
	Hồ Hạ - phường Nghĩa Tân
	Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

	59
	CNP 4
	Vũ Thị Hoàng Lan
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0941075868
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	60
	CNP 8
	Hoàng Thị Vân
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0938154747
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	61
	CNP 14
	Vũ Minh Chiến
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0914691415
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1404/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022

	62
	CNP 17
	Đặng Thị Ý Nhi
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0963533569
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	63
	CNP 18
	Nguyễn Quang Hùng
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0944534848
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1180/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022

	64
	CNP 28
	Nguyễn Văn Khoa
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0973189777
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	65
	CNP 37
	Đặng Thị Thùy Trang
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0914075868
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	66
	CLK 61
	Nguyễn Tô
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918674275
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	67
	BLK 61
	Hà Anh Tuấn
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0372157035
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 904/QĐ-UBND, ngày 25/7/2022

	68
	CLK 29
	Văn Hoài Phong
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0384328137
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	69
	BNP 22
	Trần Xuân Độ
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0373777767
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	70
	BNP 23
	Trần Thị Thu Hà
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0905734427
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 874/QĐ-UBND, ngày 19/7/2022

	71
	BNP 39
	Lê Thị Kim Dung
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0833444451
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	72
	CLK 219
	Phạm ngọc Cường
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0947050789
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1404/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022

	73
	CLK 223
	Nguyễn Hữu Nhật Kỳ
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0905326969
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	74
	CLK 48
	Nguyễn Ngọc Trọng
	
Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông


	0976784199
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	75
	CLK 49
	Trần Duy Thiện
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông

	0979639742
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	76
	CLK 52
	Trần Tiến Đức
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0979639742
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	77
	CLK 59
	Nguyễn Ngọc Thủy
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0985180051
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	78
	CLK 60
	Nguyễn Thị Như Ý
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918674275
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Công văn số: 2642/UBND-TNMT, ngày 04/10/2022

	79
	CLK 35
	Ngô Minh Tập
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0976722028
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	80
	BLK 70
	Nguyễn Mạnh Cường
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	913428827
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1259/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022

	81
	CLK 4
	Nguyễn Quang Hồng Hải và Trần Thị Mộng Tiên
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0944534848
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	82
	CLK 7
	Nguyễn Trung Nguyên và Tô Thuỵ Thanh Vân
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918674275
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 971/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022

	83
	CLK 11
	Nguyễn Trung Tấn và Hoàng Ngọc Tú
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0918674275
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 971/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022

	84
	CLK 12
	Vũ Thị Lan Vi và Lê Tiến Bình
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	038154747
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	85
	CLK 15
	Phàng Ngọc Lâm và Nguyễn Thị Hồng
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0833444451
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 971/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022

	86
	CLK 16
	Lê Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thanh Phong
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0833444451
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1073/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022

	87
	CLK 27
	Nguyễn Kim Hằng và Hoàng Việt Dũng
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0944524848
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1259/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022

	88
	BLK 25
	Lê Trình Thu Ngân và Phạm Văn Hướng
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0902217777
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 444/QĐ-UBND, ngày 15/3/2023

	89
	BLK 27
	Lê Hồng Phong và Giáp Thị Linh
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0923117119
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	90
	BLK 28
	Vũ Thị Kim Tuyết và Trần Công Đương
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0914691415
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	91
	BLK 16
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 971/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022

	92
	BLK 19
	Ngô Thị Mai Hương và Nguyễn Anh Tuấn
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0976722028
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	93
	BLK 20
	Huỳnh Văn Phụng và Bùi Thị Hồng Lĩnh
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0915307189
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 1259/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022

	94
	BLK 21
	Phan Thanh Hải và Nguyễn Thị Minh Thuận
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0974964313
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 782/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022

	95
	BLK 22
	Lê Trình Như Nguyệt và Đặng Quốc Khánh
	Tổ 1, Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông



	0902217777
	Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	Quyết định số: 444/QĐ-UBND, ngày 15/3/2023

	VI
	KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐĂK TIH
	
	

	96
	A-10
	Lê Văn Hiền
	Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0982073506
	Khu vực 1A
	Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

	97
	B-10
	Trương Quang Tĩnh
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0963485123
	Lòng hồ 1.4A
	Quyết định số 1007/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021

	98
	D-10
	Vũ Văn Tầm
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0339341911
	Mỏ đất E
	QĐ số 1834/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021

	99
	D-15
	Trần Văn Lý
	TDP 2 phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa
	0941223268
	Lòng hồ 1.1A1-1.1A2-1.3A, Nhân Cơ
	Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

	100
	D-25
	Nguyễn Hữu Khuông
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0906202797
	Mỏ đất E
	Quyết định số 1007/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021

	101
	D-28
	Lìu A Sám
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0982149788
	Lòng hồ 1.1A-1.2A
	Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 21/02/2022

	102
	D-41
	Nguyễn Văn Hiển
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0906202797
	Lòng hồ 1.4A
	QĐ số 1834/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021

	103
	F-23
	Vũ Đình Huyện
	Xã Đăk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
	0968555565
	Lòng hồ 1.4A
	Quyết định số 1007/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021

	104
	F-25
	Nông Tiến Bào
	TDP 7 phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0963485123
	Lòng hồ 1.4A
	Quyết định số 722/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021

	105
	G-2
	Nguyễn Quốc Khánh
	Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông
	0356344234
	Khu vực 1B
	Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

	106
	G-35
	Trần Văn Trà
	Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0973846974
	Khu vực 1A
	QĐ số 1834/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021

	107
	H-26
	Nguyễn Văn Tấn
	Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông
	0932470656
	Mỏ đất H
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

	108
	H-28
	Phạm Ngọc Bội
	Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông
	0335457374
	Khu vực 1B
	Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

	109
	H-32
	Tạ Văn Cứu
	Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông
	0982073506
	Mỏ đất H
	Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

	110
	I-4
	Nguyễn Sơn
	Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông
	0829380707
	Mỏ đất H
	QĐ số 1834/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021

	111
	I-6
	Lê Văn Mẫn
	Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0385867176
	Khu vực 1A
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

	112
	I-20
	Lê Văn Mẫn
	Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0385867176
	Khu vực 1A
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

	113
	K-10
	Lê Trọng Quyền
	Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa
	'0988100936
	Khu vực 4
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

	114
	K-14
	Vũ Đại Phong
	Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa
	0369494964
	Khu vực 3
	Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 21/10/2021



